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TRẢ LỜI
Câu 1: Xây dựng một kế hoạch bài dạy STEM
 BÀI HỌC STEM/HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM:
HỘP QUÀ XANH – KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp: 7
	Thời lượng: 2 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung về Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương

	Mô tả bài học: Nội dung Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương có yêu cầu cần đạt như sau:
	- Nhận biết được các yếu tố: đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
	- Vận dụng công thức tính diện tích, thể tích để thiết kế và chế tạo sản phẩm hộp quà.
Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM /hoạt động trải nghiệm STEM “HỘP QUÀ XANH – KẾT NỐI YÊU THƯƠNG”, học sinh sẽ:
· Tìm hiểu đặc điểm hình học của Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương.
· Khảo sát các vật thể hình hộp chữ nhật và hình lập phương trong thực tế (hộp quà, rubik, hộp sữa, hộp bút, …).
· Thiết kế và chế tạo mô hình hình hộp chữ nhật, hình lập phương bằng vật liệu đơn giản (giấy bìa, mica, nhựa cứng,…).
· Tính toán diện tích bìa cần dùng để tạo thành hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
· Thảo luận về ứng dụng của hình hộp chữ nhật trong kỹ thuật và đời sống.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học

	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Toán học
	Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, nhận biết tính chất hình học.

	Môn học
tích hợp
	Công nghệ
	+ Biết lựa chọn dụng cụ và thiết bị phù hợp.
+ Đảm bảo các chi tiết chế tạo mô hình hộp quà được xử lý an toàn, tránh kết cấu lỏng lẻo.
+ Xử lý vật liệu tái chế để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.

	
	Tin học
	Trình bày thiết kế, mô phỏng hình hộp chữ nhật bằng phần mềm vẽ hình học.

	
	Kĩ thuật-
Mĩ thuật
	- Tính toán các kích thước của hình hộp chữ nhật, hình lập phương sao cho cân đối, chuẩn xác. 
- Chọn màu sắc hài hòa, trang trí hoa văn đơn giản (hoa, lá, phong cảnh quê hương…), có tạo điểm nhấn.
- Đảm bảo hộp quà chắc chắn, chịu lực tốt.
- Cắt, dán, uốn, tạo hình một cách chính xác.



KẾ HOẠCH BÀI DẠY
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- Nhắc lại kiến thức về hình hộp chữ nhật, hình lập phương và các đặc điểm cơ bản của nó.
- Nắm vừng kiến thức về công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ  nhật: (với a, b, c lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật).

- Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: 
- Bổ sung kiến thức (phục vụ cho bài học STEM): Cách khai triển gần phẳng của hình hộp chữ nhật.
2. Năng lực
Thực hiện bài học này sẽ góp phần giúp học sinh rèn luyện và phát triển một số năng lực với các biểu hiện chủ yếu sau đây: 
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề : 
Phát hiện vấn đề, đặt câu hỏi định hướng huy động kiến thức, kĩ năng thuộc nội dung toán học và kiến thức tổng hợp liên quan đến chủ đề hình hộp chữ nhật, hình lập phương nhằm giải quyết vấn đề/giải thích thực tiễn; 
Xây dựng sản phẩm dựa trên kiến thức đã học (sử dụng hình phẳng của hình hình hộp chữ nhật với vật liệu an toàn, màu sắc vui nhộn để thiết kế, chế tạo được hộp quà ý nghĩa).
Thông qua STEM nhằm định hướng ngành nghề và thể hiện thái độ, hành động ứng xử phù hợp trong các tình huống thường ngày.
- Năng lực chung:
 Giao tiếp và hợp tác (HT): Trong quá trình thảo luận, thực hành thiết kế hộp quà, làm việc nhóm, học sinh thống nhất và đưa ra các giải pháp thực hiện.
 Giải quyết vấn đề và sáng tạo (GQ): Lựa chọn giải pháp, nguyên vật liệu và các dụng cụ phù hợp nhằm để chế tạo hộp quà phù hợp với điều kiện thực tiễn.
3. Phẩm chất
- Trung thực (TT): Trong báo cáo kết quả sản phẩm, thực hành.
- Trách nhiệm (TN): có trách nhiệm trong trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về nhà thiết kế và làm bóng vải; chỉnh chu trong quá trình thực hiện sản phẩm để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng thực hiện.
- Chăm chỉ (CC): tích cực trao đổi, chia sẻ, đưa ý kiến đóng góp cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần tự giác nghiên cứu bài học ở nhà, ở lớp, quyết tâm hoàn thành các công việc đã đề ra.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của Giáo viên
	- Phiếu học tập và phiếu đánh giá cho từng hoạt động.
	- Video hướng dẫn học sinh về quy trình tạo hộp quà.
· Nguyên vật liệu giáo viên cung cấp cho các nhóm học sinh:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Chức năng

	1
	Rubik, hộp sữa, hộp quà, ...
	6 cái/loại
	Dùng để trải nghiệm

	2
	Giấy, bút chì, keo dán, ....
	1 cái/loại
	Dùng để thiết kế hộp quà


2. Chuẩn bị của học sinh
	- Giao cho mỗi nhóm tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Chức năng

	1
	Bìa cứng, thùng giấy hoặc tấm mica
	1 cái/1 loại (cho mỗi nhóm)
	Dùng để hỗ trợ chế tạo hộp quà.

	2
	Thước kẻ, êke, compa, bút, kéo, kéo dán, màu vẽ.
	
	


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
1. Hoạt động 1. Xác định vấn đề
a) Mục tiêu
- Gợi động cơ và tạo hứng thú cho HS, HS nhận ra được nhu cầu và khả năng tạo ra được hình hình hộp chữ nhật.
- Xác định rõ nhiệm vụ thiết kế và làm được hộp quà dựa trên kiến thức về hình hộp chữ nhật.
b) Nội dung hoạt động
[image: ](b1) Đặt vấn đề: Sắp tới là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cả lớp sẽ tặng cho cô giáo những món quà thật ý nghĩa, nhưng khi tìm mua hộp quà ở cửa hàng, bạn lại không tìm được kích thước phù hợp. Hộp thì quá nhỏ, hộp thì quá to, hoặc không có màu sắc, kiểu dáng mà bạn mong muốn.
Vậy làm thế nào để có một chiếc hộp "vừa khít" với món quà, lại "độc đáo" và "mang dấu ấn riêng" của bạn?
(b2) Xác định vấn đề: Cần thiết kế và chế tạo hộp quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tặng cho cô giáo.
Yêu cầu (tiêu chí):
[bookmark: _Hlk206326673]Về hình dáng và kích thước:
- Kích thước phù hợp với món quà (dài 10 - 20 cm, rộng 10 - 15 cm, cao 8 -15 cm)
- Hình dạng cân đối, thuận tiện cho việc gói và trang trí.
Về độ bền và chất liệu:
- Sử dụng bìa carton, giấy mỹ thuật hoặc nhựa tái chế cứng cáp.
- Bảo vệ tốt sản phẩm bên trong, chịu va chạm nhẹ. 
- Vật liệu an toàn, thân thiện môi trường. 
Về tính thẩm mỹ: 
- Màu sắc, họa tiết phù hợp dịp tặng.
- Các cạnh, nếp gấp gọn gàng, bề mặt phẳng.
c. Sản phẩm học tập
- Nắm rõ tình huống vừa đặt ra và mối liên hệ giữa diện tích của mỗi mặt với diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Hiểu rõ các tiêu chí sản phẩm cần thực hiện, ghi chép vào vở và nắm vững nhiệm vụ được giao.
- Bản ghi chép mô tả thành bài toán toán học (b1): 
Cần tìm cách chế tạo được hộp quà thật đẹp và ý nghĩa, vừa khít với món quà được tặng.


- Bản ghi chép các tiêu chí sản hảm hộp quà cần thực hiện trong vở (b2):
Về hình dáng và kích thước:
- Kích thước phù hợp với món quà (dài 10 - 20 cm, rộng 10 - 15 cm, cao 8 -15 cm)
- Hình dạng cân đối, thuận tiện cho việc gói và trang trí.
Về độ bền và chất liệu:
- Sử dụng bìa carton, giấy mỹ thuật hoặc nhựa tái chế cứng cáp.
- Bảo vệ tốt sản phẩm bên trong, chịu va chạm nhẹ. 
- Vật liệu an toàn, thân thiện môi trường. 
Về tính thẩm mỹ: 
- Màu sắc, họa tiết phù hợp dịp tặng.
- Các cạnh, nếp gấp gọn gàng, bề mặt phẳng.


d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
- Giáo viên giới thiệu tình huống thực tế: Sắp tới là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cả lớp sẽ tặng cho cô giáo những món quà thật ý nghĩa, nhưng khi tìm mua hộp quà ở cửa hàng, bạn lại không tìm được kích thước phù hợp. Hộp thì quá nhỏ, hộp thì quá to, hoặc không có màu sắc, kiểu dáng mà bạn mong muốn. Từ đó, học sinh được giao nhiệm vụ thiết kế và chế tạo một hộp quà bằng cách mô phỏng hình hộp chữ nhật từ các dụng cụ có sẵn.
- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu về cách tạo một hộp quà có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương (mô tả, xem hình ảnh, video…) với yêu cầu: mô tả độ dài các cạnh, diện tích các mặt, mối liên hệ giữa diện tích các mặt với diện tích toàn phần của hình hộp.
- Giáo viên giao nhiệm vụ như trên và yêu cầu học sinh đề xuất phương án (toán học) để thực hiện. Đặt vấn đề gắn với thực tiễn (b1, b2) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh cần vận dụng kiến thức hình học để tính toán diện tích vật liệu cần dùng, thể tích của hộp quà cần dùng, sau đó vẽ hình minh họa vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Giáo viên gọi một số học sinh báo cáo kết quả, các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Qua câu trả lời của HS, GV kết nối các câu trả lời để kết luận: “Qua hoạt động trên các em sẽ hiểu rõ hơn về cấu tạo của một hộp quà. Việc thiết kế hộp quà không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng quan sát, tư duy hình học và khéo léo trong thao tác thủ công, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc – đó là tình yêu thương, sự yêu mến của các em học sinh dành cho thầy/ cô giáo của mình. Đây là một sản phẩm đơn giản nhưng thể hiện được sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người học trong việc ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Vì vậy, việc thiết kế hộp quà là một hoạt động rất cần thiết và ý nghĩa trong giáo dục STEM.
Phương pháp đánh giá: Sử dụng phương pháp quan sát và vấn đáp, căn cứ vào câu trả lời của học sinh khi thực hiện nội dung b1, b2 để đánh giá nhận thức của học sinh về nhu cầu thiết kế hộp quà, hiểu biết ban đầu về mối liên hệ giữa diện tích của mỗi mặt với diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
         Thông qua hoạt động này, học sinh được khơi gợi hứng thú học tập, đồng thời bước đầu hình thành tư duy thiết kế sản phẩm và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, hình thành phẩm chất trách nhiệm cho học sinh
2. Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp 
a. Mục tiêu: 
- Học sinh tìm hiểu các kiến thức liên quan đến hình hộp chữ nhật và hình lập phương trong Toán học (diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích).
- Học sinh nhận diện các vấn đề kỹ thuật khi tạo ra một hộp quà (ví dụ: hình dạng, kích thước, cách triển khai thành mặt phẳng).
- Đề xuất được phương án thiết kế và làm hộp quà dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương theo yêu cầu cho trước.
b. Nội dung hoạt động
- Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:
+ Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
+ Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- Học sinh thảo luận về các thiết kế tối ưu của hộp quà và đưa ra giải pháp có căn cứ.
(b1) Nghiên cứu hộp quà dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương..
[image: ][image: ]







 (b2) Mở rộng thành bài toán (sẽ sử dụng để thiết kế hộp quà dạng hình hộp chữ nhật)
 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hộp quà khi biết:
      + Kích thước đáy của hình hộp
      + Chiều cao của hình hộp
(b3) Từ kết quả trên, hãy vận dụng linh hoạt để đề xuất phương án thiết kế hộp quà dạng hình hộp chữ nhật
Gợi ý:
+ Hộp quà có kích thức đáy là bao nhiêu (sao cho phù hợp với món quà)? 
+ Chiều cao của hộp quà  (sao cho vừa kích với món quà)?
+ Vật liệu cần chọn như thế nào để phù hợp với món quà và tiết kiệm chi phí?
+ Giải pháp để gắn kết cho hộp quà có tính thẩm mỹ cao phù hợp với các dịp tặng quà, đối tượng được nhận quà? (khâu/may/dán, trang trí, ….) 
+ Những dụng cụ nào cần được sử dụng và sử dụng như thế nào? (kéo, keo dán, màu tô, dây kim tuyến, giấy màu, bìa tái chế,  keo, tre, mây, nứa, lá cây …)
c. Sản phẩm học tập
- Học sinh ghi nhận các kiến thức cơ bản:
Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật S = 2(a+b).c
Trong đó: a, b là kích thước đáy, c là chiều cao của hình hộp chữ nhật
Công thức tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật S = 2(a+b).c + 2 Sđáy
Trong đó: a, b là kích thước đáy, c là chiều cao, Sđáy là diện tích đáy của hình hộp chữ nhật

                                  

- Học sinh đề xuất phương án thiết kế hộp quà  (b3)
- Giải pháp thiết kế hộp quà:
+ Nón sinh nhật làm từ giấy roki, bìa giấy dễ gấp, trang trí đẹp, cố định khi gấp
+ Hộp quà chắc chắn, an toàn, chịu lực tốt, chất liệu phù hợp
+ Nguyên liệu dễ tìm, tận dụng tốt vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường, dễ phân hủy 
+ Kích thước cơ bản: dài 10 - 20 cm, rộng 10 - 15 cm, cao 8 -15 cm
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Tiếp nối Hoạt động 1, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh tự nghiên cứu kiến thức trọng tâm là hình hộp chữ nhật và hình lập phương; yêu cầu học sinh huy động kiến thức mới để giải quyết bài toán (b1), từ đó đề xuất phương án thiết kế hộp quà; 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh làm việc cá nhân để tìm cách giải quyết bài toán toán học; trình bày lời giải bài toán đặt ra vào vở. Mỗi học sinh độc lập nghiên cứu các tiêu chí và đối chiếu với nội dung kiến thức, suy nghĩ về giải pháp và đề xuất. Giáo viên quan sát hỗ trợ, hướng dẫn học sinh giải quyết các bài toán mở rộng (b2) bằng cách vận dụng kiến thức mới khám phá và từ đó đề xuất giải pháp cho yêu cầu (b3); 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Từng học sinh trình bày đề xuất phương án để nhóm cùng thảo luận, thống nhất lựa chọn phương án phù hợp nhất với các tiêu chí của hộp quà.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết; nhận xét, đánh giá quá trình làm việc của học sinh, chính xác hoá những nội dung kiến thức trọng tâm và phân tích việc áp dụng kiến thức bài học để giải quyết bài toán; định hướng và giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động tiếp theo.
Phương pháp đánh giá: Giáo viên căn cứ vào kết quả làm việc các nhân và nhóm của học sinh, đặc biệt là nội dung ghi chép trong vở và bản thiết kế sản phẩm để đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về kiến thúc hình học liên quan đến hình hộp chữ nhật và hình lập phương, khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết bài toán thục tiễn, cũng như năng lực đề xuất giải pháp thiết kế hộp quà phù hợp với yêu cầu.
3. Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp 
a. Mục tiêu:
- Trình bày, lắng nghe góp ý, phản biện, trả lời câu hỏi về bản thiết kế và phương án thi công hộp quà xanh. 
- Hệ thống hóa được kiến thức đã sử dụng trong thiết kế, thi công hộp quà xanh.
- Điều chỉnh, hoàn thiện được phương án thiết kế và thi công hộp quà xanh.
- Lựa chọn được giải pháp khả thi để thiết kế hộp quà, trả lời câu hỏi về bản thiết kế và phương án thi công hộp quà xanh. 
b. Nội dung hoạt động
- Học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra.
Giải thích kích thước đã lựa chọn hộp quà xanh qua tính toán cụ thể.
- Thảo luận, đặt câu hỏi và phản biện các ý kiến về bản thiết kế; ghi lại các nhận xét, góp ý; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế nếu cần.
- Thực hiện xây dựng bản vẽ thiết kế hộp quà xanh;
- Chuẩn bị danh mục, số lượng nguyên vật liệu dự kiến để tiến hành chế tạo hộp quà xanh.
- Phân công công việc, lên kế hoạch chế tạo và thử nghiệm hộp quà xanh.
c. Sản phẩm học tập
 Phương án làm hộp quà xanh: Hộp quà xanh có 6 mặt đều là hình chữ nhật, nên chọn các mặt là hình chữ nhật theo tỉ lệ vàng trong phạm vi kích thước giáo viên quy định.
* Về hình dáng và kích thước:
- Kích thước phù hợp với món quà (dài 15–20 cm, rộng 10–15 cm, cao 8–12 cm).
- Hình dạng cân đối, thuận tiện cho việc gói và trang trí.
* Về độ bền và chất liệu:
- Sử dụng bìa carton, giấy mỹ thuật hoặc nhựa tái chế cứng cáp.
- Bảo vệ tốt sản phẩm bên trong, chịu va chạm nhẹ.
- Vật liệu an toàn, thân thiện môi trường.
BẢN THIẾT KẾ HỘP QUÀ XANH
- Hình dạng: Hình hộp chữ nhật (hoặc hình lập phương tùy theo món quà). - Kích thước phù hợp: 
+ Dài: 15 cm 
+ Rộng: 12 cm 
+ Cao: 10 cm
+ Độ dày: 0,5 cm
[image: ]
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm với nhiệm vụ sau: Cho một tấm bìa cứng cỡ A4, hãy thiết kế một chiếc hộp quà có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương (tham khảo Hình trên), mỗi học sinh tự trình bày những nội dung đó vào vở dưới sự điều khiển của nhóm trưởng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh làm việc nhóm, kiểm tra chéo bản vẽ, phương án làm hộp quà xanh; cùng nhau chỉnh sửa nếu sai hoặc chưa hợp lí; thảo luận và thống nhất về việc chuẩn bị nguyên vật liệu để chế tạo hộp quà xanh. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Giáo viên đi chuyển trong lớp để quan sát, phát hiện và đặt câu hỏi gợi ý để học sinh định hướng xem xét lại thiết kế của mình. Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm (mỗi dãy 2 nhóm), so sánh thiết kế theo yêu cầu đã cho; thống nhất lựa chọn một thiết kế chung của nhóm.
- Học sinh báo cáo theo nhóm, thảo luận, trao đổi và góp ý theo bảng tiêu chí đánh giá bản thiết kế.
- Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích: 
+ Đã chọn lựa chọn kích thước, chất liệu sản phẩm, chất liệu trang trí… nào cho hộp quà xanh?
+ Mối liên hệ giữa chu vi, diện tích của hình chữ nhật và vật liệu cần dùng. Giải thích tại sao có liên hệ này? 
+ Vì sao lựa chọn này thoả mãn các yêu cầu đã được đặt ra? 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên điều hành, nhận xét, đánh giá kết quả, góp ý và hỗ trợ học sinh, chính xác hoá lại một lần nữa (nếu cần) những nội dung kiến thức trọng tâm; định hướng và nhấn mạnh các tiêu chí; tầm quan trọng của việc tính toán chính xác số liệu và việc vận dụng những kiến thức/kĩ năng đã học.
- Kết quả thống nhất từ thảo luận nhóm, học sinh thực hiện vẽ bản thiết kế, trình bày phương án làm hộp quà và kết quả tính toán vào vở ghi (hoặc giấy A4); giáo viên quan sát lớp, kịp thời phát hiện và hỗ trợ học sinh gặp khó khăn; lựa chọn và thảo luận riêng với một số nhóm học sinh.
Phương pháp đánh giá: Đánh giá HS thông qua kết quả thực hiện nhóm.
Như vậy, thông qua hoạt động này, học sinh được phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo từ việc đề xuất ý tưởng và tìm ra giải pháp phù hợp; đồng thời rèn luyện năng lực giao tiêp và hợp tác khi làm việc nhóm. Bên cạnh đó, các em còn hình thành phẩm chất trách nhiệm thông qua việc chủ động, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4. Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá 
a. Mục tiêu
- Làm được hộp quà theo phương án thiết kế đã hoàn thiện và được sự đồng ý của giáo viên.
- Thử nghiệm, đánh giá được mức độ đáp ứng của hộp quà theo các tiêu chí đặt ra và điều chỉnh khi cần thiết.
b. Nội dung hoạt động
- Mỗi nhóm sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước (Giấy báo cũ, bìa carton, giấy vụn, hồ dán/keo sữa, dây đay, lá khô, cành cây nhỏ, màu nước, bút vẽ, kéo, thước kẻ, dao rọc giấy, bút chì, cọ vẽ.). Kết hợp với các vật liệu trang trí tự nhiên như lá cây khô, cành cây nhỏ, sợi đay, mây tre để tiến hành chế tạo một vài sản phẩm hộp quà theo bản thiết kế.
- Trong quá trình chế tạo, cần bám sát vào bản thiết kế đã được giáo viên duyệt, tự thử nghiệm và điều chỉnh bằng cách kiểm tra xem hộp quà có phù hợp không? Có thẩm mỹ không? Ghi chép kết quả quá trình và điều chỉnh nếu cần. 
c. Sản phẩm học tập
- Mỗi nhóm có một sản phẩm là một hộp quà đã được hoàn thiện và thử nghiệm.
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- Hoàn thành bản ghi chép quá trình thực hiện và điều chỉnh bản thiết kế nếu có.
- Bản ghi chép kết quả ghi nhận được, so sánh với kết quả đã dự đoán dựa vào lí thuyết và giải thích cho sự khác biệt đó; những điều chỉnh thiết kế (nếu có).
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ đạt và lí do
	Vấn đề cần cải thiện
	Phương án cải thiện

	1
	Phù hợp với thông số quy định:
- Dài 10 – 20cm 
- Rộng 10 – 15cm 
- Cao 8 – 15cm 
	
	
	

	2
	Hình dạng cân đối (tỉ lệ vàng)
	
	
	

	3
	Bảo vệ tốt sản phẩm bên trong, chịu va chạm nhẹ
	
	
	

	4
	Màu sắc, họa tiết phù hợp với dịp tặng quà
	
	
	

	5
	Độ hoàn thiện tốt, các cạnh và nếp gấp gọn gàng, bề mặt phẳng
	
	
	

	6
	Vật liệu thân thiện với môi trường
	
	
	


d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên giao nhiệm vụ: Học sinh sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ chuẩn bị trước (bìa carton, giấy màu, tre, nứa, mây, thước, kéo, keo dán, dao rọc giấy, thước kẻ, bút...) để chế tạo hộp quà theo bản thiết kế.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh phối hợp thực hiện làm hộp quà bằng tấm bìa. Giáo viên nhắc nhở học sinh tra cứu bản thiết kế khi làm, lưu ý an toàn khi thực hiện cắt/ghép.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Giáo viên yêu cầu học sinh sắp xếp gọn gàng sản phẩm thu được trên mặt bàn để giáo viên kiểm tra.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét chung về tinh thần, thái độ và sự hợp tác của các nhóm trong quá trình làm hộp quà; lưu ý học sinh về vệ sinh và những lưu ý khác nếu có.
Phương pháp đánh giá: GV quan sát (thông qua báo cáo tiến độ của HS) và đánh giá bằng rubric 1; HS tự đánh giá sơ bộ sản phẩm của nhóm mình dựa trên các yêu cầu cần đạt. Như vậy qua hoạt động này giúp các em tập trung phát triển năng lực phát hiện vấn đề và sáng tạo.
5. Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
a. Mục tiêu
- Giới thiệu được sản phẩm về bản thiết kế, quá trình thi công, vật liệu, các thông số hình học, tính thẩm mĩ.
- Đặt câu hỏi, phản biện, bình luận và đánh giá được về sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác.
b. Nội dung hoạt động
- Các nhóm lần lượt lên trình bày trước lớp.
- Giới thiệu về bóng vải của nhóm đã chế tạo.
- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.
- Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ giáo viên và các nhóm khác.
- Chia sẻ các khó khăn, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo bóng vải. 
c. Sản phẩm học tập
- Hộp quà đã hoàn thiện của mỗi nhóm.
- Bản ghi chép quá trình thực hiện, các kinh nghiệm, các ý cần cải thiện.
d. Tổ chức thực hiện
- Giáo viên giao nhiệm vụ: Các nhóm trình diễn sản phẩm trước lớp và tiến hành thảo luận, chia sẻ.
- Học sinh kiểm tra độ cứng của hộp quà, kiểm tra và quan sát xem hộp quà có bị hở keo ra không. 
- Các nhóm chia sẻ về kết quả, đề xuất các phương án điều chỉnh, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo hộp quà.
- Giáo viên có thể đề nghị các nhóm bình chọn hộp quà đẹp nhất, nêu hướng cải tiến sản phẩm của nhóm mình, … đánh giá, kết luận và tổng kết.
Phương pháp đánh giá: Cá nhân HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau bằng rubric 2. Qua kế hoạch dạy học STEM trên, 3 thành tố của năng lực PH, năng lực HT và GQ đã được phát triển liên tục trong các hoạt động và được đánh giá liên tục để đảm bảo cung cấp thông tin cho người dạy và người học giúp điều chỉnh quá trình dạy học. Đồng thời được theo dõi và đánh giá thường xuyên nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho cả người dạy lẫn người học để điều chỉnh quá trình dạy học cho phù hợp. Bên cạnh đó, thông qua việc làm việc nhóm, hoàn thành sản phẩm đúng tiến độ, học sinh cũng từng bước hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm – những yếu tố quan trọng trong quá trình học tập và rèn luyện.

PHỤ LỤC:
BẢNG KIỂM
ĐÁNH GIÁ THẢO LUẬN VỀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỘP QUÀ XANH
(Dành cho GV)
Lớp: ..................  Tên nhóm được đánh giá: ...............................
Hướng dẫn: Căn cứ thông qua đáp án HS trình bày và quan sát quá trình thảo luận của HS, GV tiến hành đánh giá theo mẫu. 
	Stt
	Tiêu chí
	Đạt
	Không đạt

	1
	Đề xuất tối thiểu được 03 giải  pháp.
	
	

	2
	Các biện pháp có tính khả thi trong thực tế (có thể thực hiện được).
	
	

	3
	Tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia vào thảo luận.
	
	

	4
	Bước đầu có xây dựng được bản thiết kế cho giải pháp đề xuất.
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt được:
	


Xếp loại: Mức 1 (đạt được 1 tiêu chí); Mức 2 (đạt được 2-3 tiêu chí); Mức 3 (đạt được 4 tiêu chí)

RUBRIC 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÓM HỌC SINH
(Dành cho giáo viên)
Nhóm được đánh giá:	 Lớp:	
	Mục đánh giá
	Tiêu chí
	Kết quả

	
	Chi tiết
	Điểm tối đa
	

	1. Quá trình hoạt động của nhóm (Điểm tối đa 30)
	1. Sự tham gia của các thành viên
	5
	

	
	2. Sự lắng nghe của các thành viên
	5
	

	
	3. Sự phản hồi của các thành viên
	5
	

	
	4. Sự hợp tác của các thành viên
	5
	

	
	5. Sự sắp xếp thời gian
	5
	

	
	6. Giải quyết xung đột trong nhóm
	5
	

	2. Quá trình thực hiện
(Điểm tối đa 25)
	7. Phát hiện và đặt câu hỏi cho vấn đề thuộc chủ đề STEM.
	5
	

	
	8. Thu thập thông tin, xác định kiến thức, kĩ năng có liên quan đến chủ đề STEM và lập kế hoạch, đề xuất các phương án.
	5
	

	
	9. Thực hiện kế hoạch, rút ra kết luận và đánh giá sản phẩm STEM.
	5
	

	
	10. Kiến tạo được tri thức mới có ý nghĩa cho bản thân và đưa ra các đề xuất cải tiến sản phẩm STEM vừa chế tạo.
	5
	

	
	11. Thể hiện thái độ và hành động ứng xử phù hợp khi tham gia thảo luận nhóm.
	5
	

	[bookmark: _GoBack]3. Đánh giá về sản phẩm (Điểm tối đa 45)
	12. Hộp quà có hình dạng cân đối, hợp lí, phù hợp với món quà, không méo lệch.
	5
	

	
	13. Kích thước sản phẩm đúng với thiết kế ban đầu, có tính toán hợp lý.
	5
	

	
	14. Có sự sáng tạo trong cách phối màu, trang trí hoặc tạo cơ chế mới để hộp quà trở nên thú vị hơn.

	5
	

	
	15. Các đường nếp gấp đều, thẳng, không méo mó hay đứt gãy.
	5
	

	
	16. Sản phẩm có thể sử dụng được (làm đồ chơi, vật trang trí, mô hình học tập...).
	5
	

	
	17.  Nhóm làm việc hiệu quả, có phân công rõ ràng, hỗ trợ lẫn nhau.

	5
	

	
	18. Học sinh trình bày rõ ràng quá trình thiết kế, lý do lựa chọn giải pháp, và rút ra bài học.
	5
	

	
	19. Tính sáng tạo của sản phẩm.
	10
	

	Tổng điểm
	100
	



RUBRIC 2
(Phiếu đánh giá đồng đẳng dành cho HS)
Trường THCS …………………………………………… Lớp …… Nhóm được đánh giá:
Họ và tên HS đánh giá: …………………………………………………
Hướng dẫn: Học sinh tự đánh giá bản thân theo rubric sau
Rubric đánh giá bài báo cáo
	Stt
	Tiêu chí
	Mức 1 (1 điểm)
	Mức 2 (2 điểm)
	Mức 3 (3 điểm)
	Điểm

	VỀ HÌNH THỨC BÁO CÁO

	1
	Báo cáo đúng nội dung, không lạc đề
	Báo cáo lạc đề, sai nội dung. 
	Báo cáo đúng một phần nội dung.
	Báo cáo đúng nội dung.
	

	2
	Bài báo cáo được trình bày mạch lạc, dễ hiểu.
	Báo cáo còn chưa mạch lạc, gây khó hiểu.
	Báo cáo tương đối mạch lạc, nhưng đôi khi còn gây khó hiểu.
	Bài cáo cáo được trình bày trôi chảy, mạch lạc, rõ ràng và dễ hiểu.
	

	3
	Thời gian báo cáo trong thời gian 4-5 phút.
	Báo cáo quá 5 phút. 
	Báo cáo 4-5 phút. 
	Báo cáo ít hơn 4 phút
	

	VỀ SẢN PHẨM

	4
	Kích thước – Hình dạng chuẩn xác
	Hộp quà có kích thước, hình dạng sai lệch nhiều so với bản thiết kế
	Hộp quà có kích thước và hình dạng gần đúng, còn sai sót nhỏ
	Hộp quà đúng hoàn toàn với bản thiết kế, các cạnh và góc chính xác
	

	5
	Tính thẩm mỹ
	Trang trí đơn điệu, màu sắc không hài hòa
	Trang trí tương đối hài hòa, sáng tạo ở mức cơ bản
	Trang trí đẹp, màu sắc hài hòa, sáng tạo, phù hợp mục đích
	

	6
	Tính bền – An toàn
	Hộp yếu, dễ hỏng, có cạnh sắc gây nguy hiểm
	Hộp tương đối chắc, ít cạnh sắc, chịu lực vừa phải
	Hộp chắc chắn, an toàn, chịu lực tốt, không có cạnh sắc
	

	7
	Tính kinh tế
	Nguyên liệu mới, giá cao, khó tìm
	Nguyên liệu dễ tìm nhưng chi phí còn cao hoặc chưa tận dụng tái chế
	Nguyên liệu dễ tìm, giá thấp, tận dụng tốt vật liệu tái chế
	

	8
	Tính thân thiện môi trường
	Sử dụng vật liệu khó phân hủy, gây ô nhiễm
	Sử dụng một phần vật liệu tái chế/thân thiện môi trường
	Sử dụng hoàn toàn vật liệu tái chế/thân thiện môi trường, dễ phân hủy
	

	Tổng điểm
Xếp loại: Mức 1 (Chưa đạt): 0-8 điểm; Mức 2 (Đạt): 9-16 điểm; Mức 3 (Tốt): 17-24 điểm.
	


Ý kiến đóng góp cho nhóm bạn:
+ Về bài báo cáo:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..	
+ Về sản phẩm:
	- Hình thức:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..	
	- Kĩ thuật:
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Câu 2: Những đề xuất áp dụng hiệu quả giáo dục STEM gắn với Chương trình GDPT 2018 như sau:
Để áp dụng hiệu quả giáo dục STEM theo Chương trình GDPT 2018, cần tập trung vào chủ đề thực tiễn, kết hợp khoa học và kỹ thuật, phương pháp khám phá, hoạt động nhóm, sử dụng nội dung học có sẵn, chấp nhận đa dạng kết quả, khuyến khích công nghệ, tạo điều kiện cơ sở vật chất và chính sách, bồi dưỡng giáo viên, và xây dựng cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm. 
1. Định hướng nội dung và phương pháp dạy học STEM:
- Chủ đề thực tiễn: Xây dựng các chủ đề bài học STEM tập trung vào các vấn đề của đời sống thực tế để tăng hứng thú cho học sinh. 
- Tiến trình khoa học và thiết kế kỹ thuật: Kết hợp hài hòa giữa quy trình khoa học và quy trình thiết kế kỹ thuật trong cấu trúc bài học. 
- Phương pháp khám phá và trải nghiệm: Đưa học sinh vào hoạt động tìm tòi, khám phá, trải nghiệm và tạo ra sản phẩm cụ thể. 
- Nội dung kiến thức: Sử dụng chủ yếu nội dung khoa học và toán học đã học trong chương trình để làm nền tảng cho bài học STEM. 
2. Tổ chức hoạt động học tập:
- Hoạt động nhóm: Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào các hoạt động học tập nhóm kiến tạo. 
- Sử dụng công nghệ: Khuyến khích sử dụng công nghệ và các phát minh mới để học sinh tiếp cận với môi trường công nghệ hóa. 
- Chấp nhận đa dạng kết quả: Bài học STEM nên có nhiều đáp án đúng và xem sự thất bại là một phần tất yếu của quá trình học tập. 
3. Phát triển đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất: 
- Bồi dưỡng và đào tạo giáo viên: Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ giáo viên về lĩnh vực STEM.
- Xây dựng cộng đồng STEM: Duy trì và phát triển cộng đồng giáo viên STEM để họ có thể trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về việc triển khai các hoạt động.
- Đảm bảo cơ sở vật chất: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nguyên vật liệu cho các hoạt động STEM.
4. Cơ chế và chính sách hỗ trợ: 
- Cơ chế chính sách rõ ràng: Cần xây dựng các cơ chế, chính sách hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để đảm bảo việc triển khai đồng bộ.
- Trao quyền cho người tiên phong: Ban giám hiệu nhà trường cần nhận thức rõ vai trò của giáo dục STEM và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện các kế hoạch đổi mới.
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Ciu 1. (6,0 diém) Lya chon 1 trong 9 yéu cdu dudi ddy, Anh (Chi) hiy dé xudt néi dung
chi tiét cia mét sin phim gido duc STEM phi hop v6i mén hoc hodc hoat dong gido
duc ma Anh (Chi) dang dam nhan trong Chuong trinh gido duc phd thong 2018:

1. Xdy dyng mét ké hoach b:

2y STEM.
2. Thiét ké mot chi @& day hoc STEM, kém theo céc ndi dung co ban cia chi dé.

3. Xdy dung mot chii @é gido dyc STEM gén v6i néi dung gido duc ciia dia phuong.

4. Trinh bay mét chuyén dé hoc tip STEM bao gdm cic ndi dung co ban cia chuyén
@&

5. Lap k& hoach tb chire mot hoat déng trii nghiém STEM danh cho hoc sinh.

6. X4y dung ké hoach trién khai mét d 4n nghién ciru khoa hoc - ki thuit STEM.

7. Thiét ké mot mé hinh khoa hoc - k§ thudt phuc vu cho gido duc STEM.

8. Xéy dung (kém thuyét minh chi tiét) mét bg KIT, hogc mot

hozc mét b thi nghiém thirc hanh phuc vu cho gido due STEM.

¢ dung cu day hoc,

9. Trinh bay mét sin pham khac lién quan dén gido duc STEM & trudng phd thong

Ciu 2. (4,0 diém) Nhimg dé xuit cia Anh (Chi) nhim 4p dung hiéu qua gido duc STEM
gén véi Chuong trinh gio duc phé théng 2018/




